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KẾ HOẠCH 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2024 

  

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) về Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, tổng điểm 

PCI của tỉnh Lai Châu đạt 66,48 điểm (tăng 4,43 điểm so với năm 2022), xếp thứ 35 

(thuộc nhóm trung bình cả nước), tăng 22 bậc so với năm 2022, xếp thứ 6/14 so với 

các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Để tiếp tục duy trì và cải thiện 

mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, khắc phục những hạn chế, 

yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện, cải thiện rõ nét hơn về môi trường kinh doanh 

của tỉnh theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, 

góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động 

và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong năm 2024.  

2. Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2024 

đạt khoảng 66,50-67 điểm, duy trì mức xếp hạng từ 34-36 trong các tỉnh, thành phố. 

Trong đó, cần tập trung cải thiện mạnh điểm số các Chỉ số thành phần (CSTP) có 

điểm số và thứ hạng thấp, có xu hướng giảm điểm; duy trì và tiếp tục cải thiện các 



chỉ số có xu hướng tăng điểm.  

(Mục tiêu cụ thể các CSTP theo Phụ lục 1 kèm theo). 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung  

1.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, đề án 

của Chính phủ và của tỉnh, tập trung chỉ đạo triển khai tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 20/5/2021 của Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 688/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 

11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

1.2. Các cấp ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên 

cứu, phân tích nguyên nhân tăng, giảm chỉ số PCI của tỉnh trong lĩnh vực có liên 

quan, từ đó đề ra giải pháp khắc phục triệt để, giữ vững và tiếp tục cải thiện nâng 

cao các chỉ tiêu, CSTP có xu hướng tăng điểm, tăng hạng; quyết liệt đẩy mạnh các 

chỉ tiêu, chỉ số bị giảm sút hoặc chậm cải thiện.  

1.3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng cán bộ, công chức làm 

việc tại bộ phận một cửa, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với doanh 

nghiệp. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc 

liên quan đến người dân, doanh nghiệp.  

1.4. Nâng cao chất lượng đối thoại giữa chính quyền tỉnh với doanh nghiệp; 

đồng thời phát huy hiệu quả của đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khó khăn của 

doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác của Ủy ban nhân 

dân tỉnh,kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư, dự án đầu tư để kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp.  

1.5. Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả đào tạo của các trường nghề, tăng 

cường liên kết chặt chẽ giữa các khâu đào tạo, giới thiệu việc làm và doanh nghiệp 

tuyển dụng. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư 



lớn, các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu ngân sách 

lớn, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch 

vụ, hạ tầng đô thị,… 

1.6. Thực hiện tốt việc hướng dẫn Doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện công 

tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất phù hợp với các quy hoạch; cải thiện chất lượng hồ 

sơ địa chính; giải quyết những vấn đề do sự chồng chéo, chưa thống nhất các quy 

hoạch để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp tiếp cận đất đai; đơn giản 

hóa các TTHC, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới đất đai; nâng cao chất lượng 

quản lý đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế và 

doanh nghiệp tại tỉnh.  

1.7. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát triển 

bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể; chủ động nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch để vừa bảo 

đảm việc triển khai trong thực tế, vừa tận dụng tối đa các nguồn lực trong quá trình 

thực hiện; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã, đang 

triển khai; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng 

trưởng.  

2.Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo các CSTP. 

2.1 Các CSTP: “Gia nhập thị trường”, “Cạnh tranh bình đẳng” và “Dịch vụ 

hỗ trợ trợ doanh nghiệp”. 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Nhiệm vụ: 

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện triển khai cụ thể hóa Quy 

hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để làm cơ sở thực 

hiện thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tập trung cải cách TTHC với trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế phối hợp với 

các cơ quan có liên quan trong việc đề xuất đơn giản hóa, cải tiến quy trình, rút ngắn 

thời gian đăng ký thành lập, thay đổi, bổ sung: Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư; Tổ chức, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 



trực tuyến, triển khai hiệu quả các thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp theo 

phương thức điện tử; giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký; quán triệt, chỉ 

đạo công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh 

nghiệp thân thiện, nhiệt tình.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành danh mục, lĩnh vực 

ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để các nhà đầu tư chủ động trong việc tiếp 

cận thông tin và lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư phù hợp.  

- Tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật mới và công bố đầy đủ các quy 

định về điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp trên website của sở; Tham mưu 

triển khai thực hiện đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và 

địa phương (DDCI) năm 2024; Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương 

trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2024. 

2.2 CSTP “Tiếp cận đất đai” 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Nhiệm vụ: 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu 

hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, xây dựng giá đất, tích tụ, tập trung đất đai. Tham mưu, phối hợp tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, một phần Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân 

và doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các TTHC, đảm bảo “tăng tỷ lệ 

người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm 

tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất”. 

- Tiếp tục rà soát những TTHC thương xuyên phát sinh số lượng lớn, liên quan 

đến nhiều người dân, doanh nghiệp để cải tiến mạnh mẽ về thời gian và chất lượng 

phục vụ, giải quyết. 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt, công  

khai thông tin về khu đất, quỹ đất sạch để doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp 

cận.  



- Thu hồi đất đối với các dự án sử dụng đất không hiệu quả, dự án không triển 

khai, tạo quỹ đất cho doanh nghiệp có năng lực thực hiện dự án đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh; Ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện đo đạc chính quy, xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp Giấy chứng nhận và cập 

nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, điều tra, đánh giá đất đai đảm bảo đáp ứng 

cho công tác quản lý đất đai tại địa phương; bố trí nguồn kinh phí để đưa khoa học 

công nghệ, số hóa từ quy hoạch đến thông tin thửa đất phục vụ nhà đầu tư, người 

dân và định hướng phát triển kinh tế, xã hội. 

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực thi nhiệm 

vụ tại cơ quan; kiên quyết ngăn chặn, xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng 

nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chậm trễ giải quyết TTHC; Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất của các tổ chức; kiểm tra, thanh tra 

công vụ để đảm bảo các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai và 

việc thực thi của các cấp, các ngành có liên quan công khai, minh bạch, kịp thời, 

thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

 - Thực hiện thông báo, niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về: Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; các khu vực 

được phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc các khu 

vực phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các khu vực mỏ được 

đưa vào Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh.  

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn tổ chức doanh 

nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm thu hồi 

tối đa khoáng sản chính, các khoáng sản đi kèm và bảo vệ môi trường. 

2.3 CSTP “Tính năng động của chính quyền”  

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Nhiệm vụ: 

- Chủ trì tham mưu rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết, nâng cao chất lượng 

giải quyết TTHC đảm bảo giải quyết trước hoặc đúng thời gian theo quy định; công 

khai, minh bạch việc giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp; nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thường xuyên phối 

hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn 



tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm.  

- Tiếp tục đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động Tổ công tác 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; khuyến khích người dân, doanh nghiệp trao đổi, 

kiến nghị những nội dung liên quan đến TTHC qua đường dây nóng (02133.883.388) 

để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

xử lý.  

- Chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá, cung cấp dịch 

vụ công toàn trình, dịch vụ công một phần; đảm bảo hoạt động Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh theo hướng mở, thuận lợi và thân thiện tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân 

dân, doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời việc tra cứu thông tin của 

nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

- Tiếp tục tham mưu tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và 

đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch 

vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 

06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức 

chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp (như tổ chức hội nghị gặp 

gỡ, đối thoại, tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp tại chương trình Cafe doanh 

nhân…) để lắng nghe và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà 

đầu tư; kịp thời có những giải pháp cho người dân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các 

sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan 

về việc trả lời đề xuất, tổ chức thực hiện và tính kịp thời, hiệu quả giải quyết kiến 

nghị của doanh nghiệp. 

2.4. CSTP “Tính minh bạch” 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các 

đơn vị có liên quan. 

c) Nhiệm vụ: Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan mở 



chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các quy định của Trung ương và của tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt việc công khai, công bố các văn 

bản, tài liệu về ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án xây dựng, cơ 

sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư;…. thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nói chung và văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản 

có liên quan về thủ tục đăng ký dự án đầu tư, đăng ký kinh doanh, các TTHC liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các 

Trang thông tin điện tử của Sở, ban, ngành và Trang thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. Kịp thời cung cấp thông tin, văn bản của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản của ngành, địa phương liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu, ngay sau khi nhận được 

đề nghị của doanh nghiệp.  

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, chú trọng tiến hành lấy ý kiến chuyên gia, người dân, doanh nghiệp có liên quan 

trong quá trình xây dựng chính sách, quy định trên địa bàn, tiếp thu hoàn thiện các 

quy định, chính sách một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao; phối hợp chặt chẽ 

với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong quá trình xây dựng chính sách, quy định để 

thông qua đó nhận được những ý kiến, những phản biện mang tính đại diện cao hơn 

đảm bảo chính sách, quy định sát với thực tế và có nhiều giải pháp hỗ trợ tốt hơn 

cho cộng đồng doanh nghiệp. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật 

cho doanh nghiệp; Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ 

như: tìm kiếm thông tin thị trường, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tìm kiếm đối 

tác kinh doanh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích cho doanh nghiệp.  

2.5. CSTP “Chi phí không chính thức” và “Chi phí thời gian” 

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước và các sở, ban, 



ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan. 

c) Nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo các cơ quan thanh tra địa phương và phối hợp với các cơ quan thanh 

tra ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thanh 

tra, kiểm tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công 

văn số 1664/Ủy ban nhân dân-NC ngày 22/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Tăng cường 

phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để tránh chồng chéo. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh trả lời, xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp khi 

được giao nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng 

bộ các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1390/KH-Ủy ban nhân dân ngày 24/7/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 18/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong hoạt động công vụ; chú trọng công tác thanh kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm 

ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong 

thực thi công vụ.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước, trong việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; công khai 

kết luận thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; các văn bản liên quan đến 

đầu tư - kinh doanh, đất đai, quy trình, thời hạn giải quyết công việc; các khoản phí, 

lệ phí để đảm bảo doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận để tìm hiểu và thực hiện. 

Thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm các TTHC không cần thiết, đơn giản hóa 

thủ tục, giấy tờ, cắt giảm thời gian giải quyết và các khoản chi phí không hợp lý; 

nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp. 
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- Tiếp tục chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện nghiêm túc Thông tư số 

01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1390/KH-Ủy ban nhân dân ngày 24/7/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực 

tốt việc giám sát hoạt động của công chức, viên chức, các đoàn thanh tra, kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 

công vụ. 

2.6. CSTP “Đào tạo lao động” 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan. 

c) Nhiệm vụ: 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao 

động, tăng cường liên kết tuyển dụng, đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh; rà soát, bổ sung và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ liên 

quan đến đào tạo, tuyển dụng lao động, chính sách người lao động học nghề; tư vấn 

các ngành nghề học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh; đổi mới chương trình, giáo trình, 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cho các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo đồng bộ, hiện đại; Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ lao động làm việc tại doanh nghiệp được đào tạo nghề.  

- Rà soát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; điều chỉnh cơ cấu ngành 

nghề đào tạo theo hướng tăng tỷ lệ lao động được đào tạo ngành phi nông nghiệp và 

dịch vụ và giảm tỷ lệ lao động đào tạo nghề nông nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh; tăng cường giới thiệu, kết nối việc làm giữa người lao động với các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân tham 

gia tư vấn, giới thiệu việc làm, để người sử dụng lao động tuyển dụng được lao động 



theo nhu cầu và người lao động tìm được việc làm phù hợp. 

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC; tăng cường giải quyết TTHC trên không gian mạng, góp phần giảm chi phí 

cho doanh nghiệp, người lao động. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong thực hiện đào tạo 

lao động và giải quyết hồ sơ, TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

2.7. CSTP “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” 

a) Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh  

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự và 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan 

c) Nhiệm vụ: 

- Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; thực hiện tốt nguyên 

tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, đảm bảo công 

lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Chú trọng làm tốt công tác hòa giải 

trong giải quyết các vụ án về kinh tế và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án 

hành chính. Không để việc tạm đình chỉ giải quyết các vụ án thiếu căn cứ, đảm bảo 

giải quyết các vụ án đúng thời hạn theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

tiến hành tốp tụng và các cơ quan khác có liên quan đảm bảo tiến độ giải quyết các 

vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử của công chức Toà án 

nhân dân, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán, quy định về xử lý trách 

nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND; Thường xuyên giáo dục, nâng cao 

ý thức trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ của thẩm phán, 

công chức và người lao động; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị 

khi có thẩm phán, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật.  

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan 

như: Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP..., đồng thời đăng tải văn 

bản pháp luật, tin tức, sự kiện hoạt động của các Ban chỉ đạo về phòng chống về 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực lên Chuyên mục của trang TTĐT Tòa án để cán 

bộ, công chức, nhân dân tra cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật. 

2.8 Các sở, ban, ngành khác 

- Chủ trì, theo dõi các chỉ tiêu cụ thể của các CSTP được phân công.  



(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các 

quy định TTHC còn rườm rà, chồng chéo; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ 

trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến. Duy trì 

việc công khai, công bố các TTHC trên TTĐT Sở, ngành và niêm yết tại Trung tâm 

phục vụ HCC. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được giao; kịp thời 

nắm bắt thông tin, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, công chức viên chức 

nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của đơn vị. 

2.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả “Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” và “Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”; Rà soát, đề xuất, tích hợp 

để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc chức năng quản lý, thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia.  

- Hàng năm tổ chức các buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; Công khai và kịp thời công 

bố thông tin các tài liệu về quy hoạch, tài liệu pháp lý, tài liệu về ngân sách,… trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp biết, phục vụ cho định hướng 

hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

- Phối hợp thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt 

bằng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; Tăng cường phối hợp 

trong việc thanh tra, kiểm tra; có cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa cán bộ, công chức lợi 

dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây bức xúc cho doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với các doanh 

nghiệp trong nước tiếp cận đất đai, nguồn vốn... đảm bảo không có sự thiên vị giữa 

các loại hình doanh nghiệp; Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính 



trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là những người 

trực tiếp giải quyết các thủ tục cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp để nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của các huyện, thành 

phố, góp phần nâng cao điểm số PCI cấp tỉnh năm 2024.  

2.10. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm là đầu mối trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, 

theo dõi và giải quyết hồ sơ, TTHC của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được giao. 

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn 

đốc, thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. 

- Công khai, niêm yết đầy đủ các TTHC/danh mục thủ tục hànhchính được 

thực hiện tại Bộ phận Một cửa đảm bảo theo quy định. Thực hiện có hiệu quả số hóa 

hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, 

giải quyết TTHC. 

- Nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ của công chức, viên chức; Tổ chức cáclớp 

tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, tiếp công dân… cho cán bộ, công chức,viên 

chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. Thực hiện rà soát, sắp xếp nhân sự làmviệc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phân Một cửa cấp huyện, cấp xã; Bổ sung 

trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để triển khai việc số hóa đạt 

chất lượng, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện TTHC, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính,sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, 

Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng.  

2.11. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên 

về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp trong thực hiện hiện nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cấp sở, ngành, địa phương (DDCI). Vận động 

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng hành, chung tay cùng các cơ quan 

hữu quan tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh và 

các sở, ban, ngành. 

- Đề nghị phát huy hơn nữa vai trò là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính 

quyền và tích cực tham gia góp ý đối với các chính sách của nhà nước và địa phương 

https://luatduonggia.vn/phan-tich-nhung-pham-chat-dao-duc-co-ban-cua-nguoi-viet-nam-moi-theo-tu-tuong-ho-chi-minh/


để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh 

lành mạnh;…đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung, kế hoạch đối thoại chính sách, 

giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tại các buổi đối thoại giữa Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp. 

- Chủ động nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp, kịp thời cung cấp thông 

tin khi xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp của các cơ quan nhà nước, phản ánh tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức về Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 05/7/2024), và gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc xây 

dựng kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Trong quá 

trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi 

ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh  

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Lai Châu,  

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu; 

- V: V1, V4, C, HC, HCC; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Ks2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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